LUẬT SỞ HỮU TRÍ TUỆ VÀ VĂN BẢN SỬA ĐỔI, HƯỚNG DẪN

ĐANG CÓ HIỆU LỰC THI HÀNH (cập nhật ngày 25/8/2023)

Tính đến thời điểm hiện tại, đang áp dụng Luật Sở hữu trí tuệ; các văn bản sửa đổi, bổ sung Luật Sở hữu trí tuệ và các văn bản hướng dẫn thi hành sau đây:

I. Luật Sở hữu trí tuệ và các văn bản sửa đổi, bổ sung
1. Luật Sở hữu trí tuệ 2005.

2. Luật số 36/2009/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ.

3. Luật số 42/2019/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm, Luật Sở hữu trí tuệ.

4. Luật số 07/2022/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ (có hiệu lực từ ngày 01/01/2023; riêng quy định về bảo hộ nhãn hiệu là dấu hiệu âm thanh có hiệu lực thi hành từ ngày 14/01/2022, quy định về bảo hộ dữ liệu thử nghiệm dùng cho nông hóa phẩm có hiệu lực thi hành từ ngày 14/01/2024).

II. Nghị định hướng dẫn Luật Sở hữu trí tuệ
5. Nghị định 65/2023/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp, bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp, quyền đối với giống cây trồng và quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ.
6. Nghị định 105/2006/NĐ-CP hướng dẫn Luật Sở hữu trí tuệ về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ.

7. Nghị định 88/2010/NĐ-CP hướng dẫn Luật Sở hữu trí tuệ và Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi về quyền đối với giống cây trồng.

8. Nghị định 119/2010/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 105/2006/NĐ-CP hướng dẫn Luật Sở hữu trí tuệ về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ.

9. Nghị định 122/2010/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 103/2006/NĐ-CP.

10. Nghị định 98/2011/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về nông nghiệp.

11. Nghị định 99/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp.

12. Nghị định 131/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan.

13. Nghị định 28/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 131/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan và Nghị định 158/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo.

14. Nghị định 154/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ và quy định về kiểm tra chuyên ngành.

15. Nghị định 126/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp; tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa; hoạt động khoa học và công nghệ, chuyển giao công nghệ; năng lượng nguyên tử.

16. Nghị định 17/2023/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Sở hữu trí tuệ về quyền tác giả, quyền liên quan.

III. Thông tư hướng dẫn Luật Sở hữu trí tuệ
17. Thông tư 01/2007/TT-BKHCN hướng dẫn thi hành Nghị định 103/2006/NĐ-CP.

18. Thông tư 01/2008/TT-BKHCN hướng dẫn cấp, thu hồi thẻ giám định viên sở hữu công nghiệp và giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp.

19. Thông tư 04/2009/TT-BKHCN sửa đổi, bổ sung Thông tư 01/2008/TT-BKHCN hướng dẫn cấp, thu hồi Thẻ giám định viên sở hữu công nghiệp và Giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp.

20. Thông tư 13/2010/TT-BKHCN sửa đổi, bổ sung quy định của Thông tư 17/2009/TT-BKHCN và Thông tư 01/2007/TT-BKHCN
21. Thông tư 18/2011/TT-BKHCN sửa đổi, bổ sung Thông tư 01/2007/TT-BKHCN, được sửa đổi theo Thông tư 13/2010/TT-BKHCN và Thông tư 01/2008/TT-BKHCN, được sửa đổi theo Thông tư 04/2009/TT-BKHCN.

22. Thông tư 04/2012/TT-BKHCN sửa đổi, bổ sung Thông tư 01/2008/TT-BKHCN hướng dẫn việc cấp, thu hồi Thẻ giám định viên sở hữu công nghiệp và Giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp, được sửa đổi theo Thông tư 04/2009/TT-BKHCN và Thông tư 18/2011/TT-BKHCN.

23. Thông tư 15/2012/TT-BVHTTDL hướng dẫn hoạt động giám định quyền tác giả, quyền liên quan.

24. Thông tư 05/2013/TT-BKHCN sửa đổi, bổ sung Thông tư 01/2007/TT-BKHCN hướng dẫn Nghị định 103/2006/NĐ-CP về Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp được sửa đổi theo Thông tư 13/2010/TT-BKHCN và  Thông tư 18/2011/TT-BKHCN.

25. Thông tư 16/2013/TT-BNNPTNT hướng dẫn về bảo hộ quyền đối với giống cây trồng.

26. Thông tư 04/2016/TT-BVHTTDL sửa đổi, bổ sung Thông tư 15/2012/TT-BVHTTDL; Thông tư 07/2012/TT-BVHTTDL; Thông tư 88/2008/TT-BVHTTDL và Thông tư 05/2013/TT-BKHCN.

27. Thông tư 16/2016/TT-BKHCN về sửa đổi, bổ sung Thông tư 01/2007/TT-BKHCN hướng dẫn thi hành Nghị định 103/2006/NĐ-CP hướng dẫn Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp, được sửa đổi theo Thông tư 13/2010/TT-BKHCN, Thông tư 18/2011/TT-BKHCN và Thông tư 05/2013/TT-BKHCN.

28. Thông tư 06/2017/TT-BVHTTDL về hướng dẫn Luật Du lịch.

29. Thông tư 35/2018/TT-BVHTTDL sửa đổi, bổ sung Thông tư 15/2012/TT-BVHTTDL, Thông tư 10/2013/TT-BVHTTDL, Thông tư 11/2014/TT-BVHTTDL và Thông tư 04/2016/TT-BVHTTDL
30. Thông tư 13/2019/TT-BVHTTDL sửa đổi, bổ sung Thông tư 06/2017/TT-BVHTTDL hướng dẫn Luật Du lịch.

31. Thông tư 06/2020/TT-BKHCN hướng dẫn và biện pháp thi hành Nghị định 132/2008/NĐ-CP, Nghị định 74/2018/NĐ-CP, Nghị định 154/2018/NĐ-CP và Nghị định 119/2017/NĐ-CP.

32. Thông tư 03/2021/TT-BNNPTNT sửa đổi, bổ sung Thông tư 16/2013/TT-BNNPTNT về bảo hộ quyền đối với giống cây trồng.

33. Thông tư 13/2021/TT-BVHTTDL sửa đổi, bổ sung Thông tư 06/2017/TT-BVHTTDL hướng dẫn Luật Du lịch.

34. Thông tư 18/2021/TT-BNNPTNT bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật.
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